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	TỈNH ỦY QUẢNG NAM

                      *
        Số          -BC/TU

             Dự thảo
	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2024


BÁO CÁO

sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 91-KL/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy
về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

-----
Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 91-KL/TU, ngày 14/10/2021 của Tỉnh ủy về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với  xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 (viết tắt là Kết luận số 91-KL/TU) như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Sau khi Kết luận số 91-KL/TU được ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt đến cán bộ lãnh đạo các cấp của tỉnh; các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo nội dung Kết luận, phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt chủ trương về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM được tập trung đẩy mạnh với nhiều mô hình, phong trào, cuộc vận động… tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Người nông dân ngày càng chủ động tiếp cận chính sách, thụ hưởng các phúc lợi xã hội, thể hiện rõ vai trò chủ thể của quá trình xây dựng nông nghiệp, nông thôn. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy tốt vai trò, chức năng giám sát, phản biện xã hội liên quan đến việc thực hiện chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, NTM
.
Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công cán bộ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM được chú trọng lãnh đạo thực hiện. Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG từ tỉnh đến cơ sở được thành lập và phát huy hiệu quả. Kịp thời kiện toàn Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
 và tại các huyện, thị xã thành phố
; 100% xã kiện toàn Ban Quản lý và phân công cán bộ theo dõi công tác xây dựng NTM tại địa phương.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Dự kiến kết quả thực hiện các chỉ tiêu đến cuối năm 2025
Trong 11 chỉ tiêu đề ra tại Kết luận số 91-KL/TU, dự báo đến năm 2025, có 05 chỉ tiêu có khả năng đạt
; 05 chỉ tiêu khó đạt
 và 01 chỉ tiêu chưa được các địa phương thống kê, đánh giá rõ
. (Phụ lục số 01).  

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 
2.1. Xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn
Thường xuyên chỉ đạo rà soát, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách, pháp luật mới do Trung ương ban hành; đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn. Cho chủ trương để HĐND tỉnh ban hành 21 Nghị quyết, UBND tỉnh ban hành 82 văn bản trên các lĩnh vực; xây dựng lộ trình, kế hoạch, cơ chế quản lý đầu tư giai đoạn 2021 - 2025, các Bộ tiêu chí, các quy định đánh giá, xét công nhận đạt chuẩn xã NTM, xã NTM nâng cao, kiểu mẫu, thôn NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh; quan tâm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ nguồn lực giúp các doanh nghiệp đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, trang thiết bị công nghệ, mở rộng sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, phát triển chế biến sâu hàng hóa nông sản trên địa bàn tỉnh, tạo động lực phát triển và đóng góp vào phát triển chung của ngành nông nghiệp tỉnh.  
Trong giai đoạn 2022 - 2023, đã phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục gồm 28 dự án để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên các lĩnh vực gồm: Chăn nuôi và cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, chế biến nông lâm thủy sản, sản xuất rau nấm, sản xuất giống công nghệ cao, kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn; hỗ trợ đầu tư 03 dự án
, đang xử lý 01 dự án
, điều chỉnh tiến độ thực hiện 01 dự án
. Ngân sách tỉnh bố trí hơn 417 tỷ đồng để triển khai các cơ chế chính sách nông nghiệp
; 13,74 tỷ đồng
 để hỗ trợ các hợp tác xã; 6.832,743 tỷ đồng
 đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trong năm 2022, 2023. Mở rộng hình thức hợp tác công tư để phát triển sản xuất và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH ở khu vực nông thôn.

2.2. Phát triển nông nghiệp toàn diện và thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển nông nghiệp tăng trưởng xanh; kết hợp với phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch
Kinh tế nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng tích cực; chú trọng cơ giới hóa, chủ động mùa vụ, tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng tập trung các sản phẩm chủ lực có giá trị kinh tế cao, bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung, ngày càng đáp ứng nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2024
 đạt 3,43%/năm; trong đó, bình quân nông nghiệp tăng 3,57%, lâm nghiệp tăng 5,4% và thủy sản tăng 2,08%; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển khá và ổn định, đóng vai trò bệ đỡ của nền kinh tế tỉnh. 
Cơ cấu giá trị sản xuất lĩnh vực nông - lâm - thủy sản chuyển biến tích cực  theo hướng giảm tỉ trọng nông nghiệp (từ 63,76% năm 2020 dự kiến giảm còn 59,93% năm 2024), tăng tỉ trọng lâm nghiệp và thủy sản. Giá trị thu nhập cho sản phẩm trồng trọt trên 1ha canh tác không ngừng nâng cao, tăng trưởng bình quân 2,0%/năm
, ước đạt 98 triệu đồng/ha vào năm 2025. Cơ cấu sản xuất tiếp tục được điều chỉnh theo hướng phát huy lợi thế của mỗi địa phương, vùng, miền và cả nước, gắn với nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cơ cấu ngành hàng, sản phẩm thay đổi rõ nét, tiếp tục tăng tỷ trọng các ngành, sản phẩm có lợi thế và thị trường như: lâm nghiệp, thủy sản, rau, quả. Phát triển sản xuất nông nghiệp sạch, đảm bảo an toàn thực phẩm. 
Trong lĩnh vực trồng trọt, ưu tiên chọn tạo giống cây trồng có giá trị thương mại và khả năng kháng bệnh, chống chịu tốt
. Tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học, phân bón sinh học, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chế phẩm phục hồi độ phì đất, dinh dưỡng đất, chế phẩm bảo quản, chế biến, tái chế phụ phẩm trong sản xuất trồng trọt. Liên kết sản xuất giữa các hợp tác xã với các công ty, doanh nghiệp để sản xuất và tiêu thụ nông sản được quan tâm phát triển, nhất là đối với lúa giống và lúa chất lượng cao
.
Tăng cường nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và áp dụng rộng rãi vào sản xuất, mang lại hiệu quả tích cực, nâng cao năng suất, chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm và giúp khôi phục, bảo tồn các nguồn gen quý
. Thiết lập và cấp mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao uy tín của nông sản và đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu
; đồng thời cũng góp phần định hướng người nông dân thực hành sản xuất chuyên nghiệp hơn, sản xuất theo tiêu chuẩn và thị hiếu của thị trường. Đã tổ chức nhiều lớp tập huấn hướng dẫn, thông tin tuyên truyền về cấp, quản lý MSVT
. Công tác thông tin, tuyên truyền đã được triển khai kịp thời đến các địa phương trên địa bàn tỉnh
.
Ban hành Hướng dẫn tạm thời kỹ thuật trồng, chăm sóc và thu hoạch nhiều loại cây ăn quả và dược liệu
, từng bước chủ động trong việc hướng dẫn kỹ thuật sản xuất trong khi chờ quy trình do cấp có thẩm quyền ban hành. Công nhận cây đầu dòng làm cơ sở cho việc sản xuất và cung ứng giống cho các cây ăn quả, dược liệu
; công nhận lưu hành đặc cách cho một số giống cây trồng đặc sản, bản địa
. Sản xuất theo hướng hữu cơ, an toàn ngày càng được phát triển tuy chưa có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ
. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đem lại hiệu quả cao hơn luôn được quan tâm thực hiện. Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả hàng năm đạt gần 3.300ha. Hầu hết các diện tích chuyển đổi đều cho thu nhập tăng từ 20-30% so với sản xuất lúa trong cùng thời vụ, trên cùng chân đất.
- Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định. Chăn nuôi quy mô trang trại chiếm 22,97% tổng đàn gia súc, gia cầm chiếm 17,43% tổng đàn
. Hiện có 385 trang trại, tăng 08 trang trại so với cùng kỳ năm trước
. Phát triển liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm, với chủ chuỗi liên kết là các Hợp tác xã đang phát triển, nhất là trong chăn nuôi bò
. Hình thành các chuỗi giá trị liên kết, ngành hàng, bao gồm các chuỗi: Doanh nghiệp - trại chăn nuôi, doanh nghiệp - HTX - nông hộ để giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia tăng, trong đó ưu tiên phát triển chăn nuôi bền vững theo hướng hữu cơ, an toàn sinh học
. Nhiều mô hình chăn nuôi theo hướng sinh thái, xanh, hữu cơ có hiệu quả kinh tế được phát triển
. 
Hầu hết các trang trại chăn nuôi quy mô lớn trên địa bàn tỉnh đã áp dụng công nghệ tiên tiến trong xây dựng chuồng nuôi (xây dựng chuồng lạnh, trang bị hệ thống tự động điều kiển nhiệt độ, độ thông gió, hệ thống làm mát, phun sương); sử dụng máng ăn, uống tự động; sử dụng các công nghệ tiên tiến trong xử lý chất thải chăn nuôi (đệm lót sinh học, xây dựng hầm biogas) góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất chăn nuôi, bảo vệ môi trường. Ứng dụng công nghệ truyền tinh nhân tạo phục vụ công tác cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò, góp phần nâng tỷ lệ đàn bò lai (hiện nay tỷ lệ đàn bò lai đạt 70%/tổng đàn của tỉnh); sử dụng các giống lợn ngoại, lợn lai 3 - 4 máu để nuôi thâm canh tạo sản phẩm thịt lợn tỷ lệ nạc cao đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Lĩnh vực thủy sản có sự phát triển mang tính đột phá theo hướng thâm canh và nghiên cứu, ứng dụng thành công một số tiến bộ kỹ thuật mới thay đổi phương thức thâm canh và nuôi trồng
. Giá trị sản xuất thủy sản, tăng bình quân 5,6%/năm, năng suất tăng rõ rệt, chất lượng sản phẩm thủy sản từng bước nâng cao
. Tổng diện tích nuôi tôm công nghệ cao trên địa bàn tỉnh khoảng 38,5 ha. Toàn tỉnh hiện có 01 cảng cá loại II (Cảng cá Tam Quang) và 03 bến cá do địa phương quản lý
, 04 công trình tránh trú bão tập trung được xây dựng cơ bản và đã đưa vào sử dụng. Đang triển khai thi công dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa kết hợp Cảng cá Tam Quang và dự án Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền, kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều, tỉnh Quảng Nam (giai đoạn 2). Hạ tầng Khu sản xuất và kiểm định giống thủy sản tập trung Quảng Nam lấp đầy khoảng 90% diện tích đất bố trí cho sản xuất giống với 03 nhà đầu tư đang hoạt động; tổng công suất thiết kế của các nhà đầu tư 17 tỷ con giống thủy sản nước lợ/năm.
Tiếp tục phát triển khai thác hải sản vùng khơi gắn với bảo vệ, phục hồi bền vững nguồn lợi thủy sản theo hướng giảm cường lực khai thác ven bờ, điều chỉnh cơ cấu tàu thuyền, tập trung phát triển khai thác hải sản xa bờ với đội tàu khai thác xa bờ ngày càng được hiện đại hóa. Khuyến khích đầu tư phát triển tàu thuyền dịch vụ, hậu cần cho tàu khai thác ở ngư trường xa bờ. Đẩy mạnh nghiên cứu, cải tiến ngư lưới, cụ, thiết bị trong khai thác, bảo quản sản phẩm thủy sản khai thác
.
- Trong lĩnh vực lâm nghiệp, công tác quản lý chất lượng giống được nhiều địa phương quan tâm thực hiện, tập trung nghiên cứu chọn tạo giống cây lâm nghiệp chống chịu bệnh, điều kiện bất thuận của môi trường để phục vụ trồng rừng, tăng diện tích rừng trồng được kiểm soát chất lượng, thâm canh gỗ lớn phù hợp với đặc thù theo vùng sinh thái, giống cây ngập mặn phục vụ trồng rừng ngập mặn thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhiều địa phương và chủ rừng đã quan tâm xây dựng phương án quản lý bảo vệ rừng; đến nay, có gần 14.143 ha được cấp chứng chỉ rừng (FSC) với giá trị xuất khẩu sản phẩm từ gỗ liên tục tăng qua các năm. Thu dịch vụ môi trường rừng tăng, góp phần bảo vệ rừng, tăng thu nhập cho người dân, các đơn vị tham gia bảo vệ rừng. Xử lý, tái chế và sử dụng phụ phẩm, sinh khối trong ngành công nghiệp rừng; chú trọng công tác canh tác, phục hồi rừng tự nhiên đảm bảo chất lượng rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Nhiều ứng dụng công nghệ trong thâm canh rừng, quản lý rừng bền vững, quy trình công nghệ, thiết bị, nguyên liệu phụ trợ tiên tiến trong khai thác, bảo quản, chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ đã chuyển giao vào sản xuất và mang lại hiệu quả thiết thực.
- Tập trung nghiên cứu, nâng cao hiệu quả sử dụng, tiết kiệm nguồn nước, tiết kiệm năng lượng; các công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai, nước sạch nông thôn được triển khai thực hiện phù hợp với Quy hoạch thủy lợi, kết nối hệ thống thủy lợi liên vùng. Thường xuyên theo dõi nguồn nước, tổ chức thực hiện điều hòa, phân phối, sử dụng nước hợp lý; đã tiến hành lập quy trình vận hành cho 12 hồ do Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý và đang triển khai cho 05 hồ còn lại (Phú Ninh, Đông Tiển, Thạch Bàn, Vĩnh Trinh, Việt An) của Công ty. Đã triển khai và khuyến khích áp dụng công nghệ tưới tiên tiến tiết kiệm nước cho các địa phương (Tiên Phước, Phước Sơn) đối với các dự án theo Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

- Phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn đa giá trị
 với 19 điểm du lịch cộng đồng được đưa vào đón khách, trong đó 06 điểm có Ban Quản lý điểm du lịch, 09 điểm đã thành lập Tổ hợp tác hoặc Hợp tác xã, 04 điểm chưa thành lập mô hình quản lý tại điểm. Hỗ trợ ngân sách để triển khai 14 mô hình du lịch nông nghiệp
. Trên 128 điểm/khu/làng du lịch nông thôn có khả năng thu hút và phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn phát huy và bảo tồn giữ gìn văn hóa, lịch sử, ẩm thực, ngành nghề truyền thống địa phương, sản phẩm đặc sắc vùng miền, sinh thái nông nghiệp... đây là nội dung quan trọng góp phần nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Nhiều mô hình mới tại các địa phương trong tỉnh theo hướng sản xuất sản phẩm an toàn, sản xuất sản phẩm hữu cơ, mô hình nông nghiệp gắn với du lịch, một số mô hình kinh tế tuần hoàn đã hình thành từng bước phát triển và nhân rộng
.

2.3. Thực hiện số hóa, chuyển đổi số trong phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới
; cơ cấu lại ngành nông nghiệp; công tác xúc tiến thương mại; cải cách thủ tục hành chính
Chuyển đổi số trong nông nghiệp ngày càng được quan tâm thực hiện, thay đổi căn bản nhận thức, cách làm của người dân về tiêu thụ sản phẩm trên không gian số, sàn thương mại điện tử, mở rộng không gian tiêu thụ sản phẩm từ bó hẹp trong địa bàn, trong huyện, trong tỉnh ra ngoại tỉnh, toàn quốc.

Thường xuyên tổ chức các hội thảo, các lớp tập huấn, cập nhật, khai thác, quản lý cơ sở dữ liệu về chăn nuôi; ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ, kinh doanh trang trại và sản phẩm OCOP 3 sao trở lên; hướng dẫn ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm thủy sản và áp dụng chuyển đổi số trong chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn. 
Tập huấn công tác cập nhật, báo cáo dịch bệnh qua hệ thống VAHIS. Xây dựng phóng sự tuyên truyền “Nông dân ứng dụng công nghệ số vào sản xuất” thông qua thực hiện một số mô hình thí điểm để đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số. Xây dựng một số mô hình chuyển đổi số trong sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ trứng gà, nếp Hương bầu, măng cụt…
.
Đẩy mạnh triển khai cung cấp DVC trực tuyến thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT
 với 99/99 TTHC dịch vụ công mức độ 4; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 99,57%. Triển khai phần mềm khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết TTHC của cơ quan nhà nước; tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 82,17%. Tổ chức hướng dẫn, triển khai sử dụng các nền tảng số
 và tiếp nhận sử dụng 17 phần mềm chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý quản lý trên các lĩnh vực: Lâm nghiệp, chăn nuôi và thú y, thủy lợi, phát triển nông thôn, thủy sản và khuyến nông.

Phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác đưa nhóm mặt hàng nông sản chủ lực, đặc sản của tỉnh tham gia trang thông tin sản phẩm tỉnh Quảng Nam; đưa 213 sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử (postmart.vn; voso.vn); đưa 34 sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền của Quảng Nam lên phiên chợ khuyến nông. Có 131 xã đạt tiêu chí tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (chiếm 67,9%), đảm bảo các tiêu chí về ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực, đặc hữu, OCOP của xã theo quy định.

2.4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM; phát triển mô hình “Làng nông nghiệp đô thị” 
Đến nay, bình quân chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh (193 xã) theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2022  -2025 là 16,28 tiêu chí/xã; 129/193 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 66,84%; có 22 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, trong đó có 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 04 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ đạt 22,2%: có 275/948 thôn được công nhận đạt chuẩn khu dân cư/thôn NTM kiểu mẫu/thôn nông thôn mới, tỷ lệ đạt 29%;
Tiếp tục thực hiện duy trì thường xuyên, có chiều sâu công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, vận động, phát huy được vai trò chủ thể của người dân, tạo sự chủ động, tự giác, cộng đồng trong xây dựng NTM để xây dựng nông thôn mới; triển khai công tác rà soát quy hoạch xã NTM, quy hoạch vùng huyện; tập trung chỉ đạo các mục tiêu theo lộ trình đề ra tại Quyết định 2690/QĐ-UBND ngày 15/12/2023 của UBND tỉnh; đồng thời, đẩy mạnh thực hiện các nội dung và các chương trình chuyên đề; tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp huy động nguồn lực thực hiện Chương trình nông thôn mới. Ngoài ra, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả Chương trình nông thôn mới.
Quy hoạch xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 có quy định việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với ứng phó với biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô và bảo vệ môi trường nông thôn; trong đó, chú trọng xây dựng nhiều mô hình “Làng nông nghiệp đô thị” để phát triển hài hòa, bền vững. Theo lộ trình hoàn thành việc công tác rà soát quy hoạch xã NTM trong năm 2024.
2.5. Thúc đẩy đa dạng hóa hình thức liên kết các chủ thể trong sử dụng đất
Hiện nay các hình thức liên kết trong sản xuất chế biến nông sản đã và đang được hình thành, tập trung ở các mô hình và một số cây chủ lực như: sản xuất giống lúa, ngô, đậu xanh; dưa hấu, ớt… tại các địa phương Thăng Bình, Đại Lộc,  Duy Xuyên,  Tiên Phước
.
III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
1. Tồn tại, hạn chế
- Công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, định hướng thực hiện Kết luận số 91-KL/TU có lúc, có nơi chưa đầy đủ, thường xuyên và sâu rộng. 
- Kết quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đạt được một số kết quả bước đầu nhưng vẫn còn chậm, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục về đất đai, đầu tư. Việc liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản phục vụ cho sản xuất hàng hóa lớn vẫn còn nhiều hạn chế. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2024 chưa đạt kế hoạch đề ra
.

- Các ngành nghề nông thôn quy mô nhỏ phát triển chậm, chưa chú trọng xây dựng thương hiệu; chưa có sản phẩm nổi bật mang tính hàng hóa, các sản phẩm phục vụ du lịch ít; đào tạo nghề chưa gắn với quy hoạch, định hướng phát triển các làng nghề; chất lượng đào tạo, việc làm ổn định, lao động có tay nghề cao chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.
- Đời sống nhân dân nông thôn vẫn còn khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số có thu nhập bình quân đầu người còn thấp, tỷ lệ lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp ở nông thôn còn cao. Một số bộ phận dân cư vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa tự vươn lên, đời sống tinh thần của người dân vẫn còn hạn chế.
- Công tác xây dựng NTM ở cấp xã, cấp huyện trong giai đoạn 2021 - 2025 chủ yếu kiêm nhiệm nên ảnh hưởng lớn đến tiến độ thực hiện (không có biên chế riêng để theo dõi Chương trình NTM mà kiêm nhiệm nhiều việc; hiện nay lộ trình theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh thì cắt giảm biên chế nên việc bổ sung cán bộ chuyên trách NTM còn gặp nhiều khó khăn). Nhiều Văn phòng Điều phối chung các Chương trình mục tiêu quốc gia hoạt động chưa hiệu quả (Tây Giang, Đông Giang...), nhiều xã thường xuyên thay đổi cán bộ theo dõi NTM nên việc triển khai còn chậm so với tiến độ đề ra.
- Việc lồng ghép các chương trình, dự án còn ít, chưa đồng bộ và thiếu sự phối hợp, nhất là khâu lập kế hoạch, lập dự án và trong khâu thanh quyết toán vốn lồng ghép. Việc triển khai một số chính sách an sinh xã hội chưa hiệu quả; tín dụng ưu đãi nhiều nhưng người dân các vùng khó khăn ngại tiếp cận. Công tác giám sát, đánh giá chưa thực hiện thường xuyên, chưa thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ.
2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế
2.1. Nguyên nhân khách quan
- Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hậu quả kéo dài, việc phân bổ vốn từ Trung ương chậm, bộ tiêu chí NTM giai đoạn này tăng cao với nhiều chỉ tiêu, nhiều chỉ tiêu không phù hợp với điều kiện của tỉnh; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện cũng như tình hình sản xuất của người dân nông thôn. 
- Do hạn chế về nguồn lực, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025 phải thực hiện điều chỉnh giảm và tiếp tục nghiên cứu xây dựng, bổ sung, cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn từ năm 2024.
- Cuối năm 2022, Trung ương mới cơ bản ban hành đầy đủ các cơ chế, chính sách; quy định, hướng dẫn thực hiện Chương trình NTM giai đoạn 2021 - 2025 chậm nên việc tổ chức thực hiện xây dựng NTM ở địa phương gặp nhiều khó khăn. Đến tháng 6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 nên cấp tỉnh phải trình HĐND tỉnh điều chỉnh các cơ chế, chính sách có liên quan nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Hiện nay, vẫn còn nhiều nội dung vướng mắc đang được tiếp tục xử lý.
2.2. Nguyên nhân chủ quan 
- Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị và sự giám sát của Nhân dân trong triển khai Kết luận có nơi chưa đồng bộ, hiệu quả. Việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các ngành ở cơ sở chưa được đồng bộ, kịp thời, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá còn chưa được thường xuyên, đầy đủ. Năng lực, trình độ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, nhất là ở miền núi và thường xuyên thay đổi; còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, sợ trách nhiệm đã làm chậm tiến độ triển khai, giảm hiệu quả thực hiện Chương trình NTM.
- Các dự án đã triển khai tập trung đầu tư hỗ trợ cho các đối tượng thuộc chương trình tiếp cận được các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng, phát triển mô hình giảm nghèo, tạo điều kiện cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phát triển kinh tế, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện mục tiêu chung chương trình.
Phần thứ hai

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM VÀ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, quán triệt, nâng cao nhận thức đến tất cả cán bộ, đảng viên, các tổ chức, đơn vị và toàn thể Nhân dân về chủ trương phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM theo Kết luận số 91-KL/TU. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò của kinh tế tập thể, HTX; nâng cao vai trò hỗ trợ sản xuất và liên kết tiêu thụ nông sản, làm cầu nối với doanh nghiệp thực hiện sản xuất, tiêu thụ, xúc tiến thương mại sản phẩm hàng hóa. Đồng thời, tiếp tục bố trí nguồn vốn thực hiện các Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã ban hành đến năm 2025 và nhiệm vụ, mục tiêu đề ra theo Kết luận số 91-KL/TU của Tỉnh ủy 
.
2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động mọi nguồn lực để thực hiện đạt mục tiêu theo Kết luận số 91-KL/TU; đối với những chỉ tiêu chưa đạt được cần có kế hoạch, giải pháp cụ thể để thực hiện, phấn đấu đến năm 2025 đạt mục tiêu đề ra. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập người dân theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, trong đó, chú trọng khai thác lợi thế của từng vùng, miền. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng liên kết sản xuất, tiêu thụ, chế biến sản phẩm nông nghiệp, nâng cao giá trị nông sản. 
Tập trung cho việc hỗ trợ xúc tiến thu hút đầu tư các dự án trọng tâm đến năm 2025 theo định hướng quy hoạch của tỉnh
 như: Khu nông nghiệp CNC gắn với du lịch Hiệp Đức, Nông Sơn; khu bảo tồn Voọc chà vá chân xám (Núi Thành); khu sản xuất, chế biến dược liệu: Quế, Sa nhân, Giảo cổ lam… (Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang), cùng với khu ươm giống, nhân giống dược liệu quý; khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (trừ chăn nuôi) - Hiệp Đức; nuôi bò công nghệ cao - Quế Lâm, nông nghiêp sinh thái - rừng gỗ lớn (Nông Sơn); Trung tâm chợ đầu mới nông sản miền Trung - Tây Nguyên (Thăng Bình)…

3. Tiến hành tổ chức rà soát, triển khai các nội dung phương án phát triển ngành trong quy hoạch của tỉnh, quy hoạch vùng của huyện, xây dựng NTM cấp xã... gắn với thực hiện các mục tiêu của cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian đến. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả.

Tiếp tục rà soát một số tiêu chí trong xây dựng xã nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu để tham mưu UBND tỉnh xem xét, sửa đổi phù hợp với quy định của Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện đến năm 2025; tập trung chỉ đạo duy trì, nâng chuẩn các xã, huyện đã đạt chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2022-2025.

4. Nghiên cứu, ứng dụng rộng rãi các quy trình, kỹ thuật tiên tiến; quy trình thâm canh lúa, ngô, lạc từ giống, đầu tư thâm canh; ứng dụng công nghệ cao vào phát triển các vùng sản xuất tập trung các sản phẩm có lợi thế của tỉnh, sản xuất chế biến an toàn theo chuỗi giá  trị, quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP); đẩy mạnh triển khai các mô hình tưới tiết kiệm, tưới cho cây lúa và cây trồng cạn, cây ăn quả, cây dược liệu.
5. Tích cực tranh thủ các nguồn vốn TW (bao gồm ODA) để sớm đầu tư các công trình thủy lợi theo hướng đa chức năng, vừa phục vụ cho nhiều loại cây trồng, vừa có thể phục vụ nuôi trồng thủy sản, cung cấp nước cho dân sinh, sản xuất công nghiệp; củng cố, nâng cấp hệ thống đê sông, đê biển, hồ chứa nước, khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão; kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố đê điều, hồ đập, các công trình phòng, chống thiên tai; nâng cao khả năng tiêu thoát nước, quản lý chặt chẽ, hạn chế việc san lấp ao, hồ, triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án nâng cao an toàn đập; dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển; dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh...
Rà soát, cân đối bổ sung thêm vốn đầu tư công trung hạn, vốn đầu tư hỗ trợ các đề án, cơ chế khuyến khích phát triển nông nghiệp. Đồng thời, đầu tư cho Chương trình NTM giai đoạn 2021-2025 để có điều kiện nâng mức hỗ trợ cho các nội dung, đối tượng như nhiều địa phương kiến nghị khi Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ các huyện, ít nhất bằng với vốn đầu tư giai đoạn 2016-2020 đã cân đối
.
6. Tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp ưu tiên đẩy nhanh tăng trưởng của các ngành có thế mạnh đã được xác định là thủy sản và lâm nghiệp, còn nhiều tiềm năng phát triển; trong nông nghiệp, đẩy mạnh chăn nuôi, nhóm các cây trồng cạn (cây dược liệu, cây công nghiệp ngắn ngày: Lạc, ngô, mè…; rau thực phẩm) có lợi thế hơn đối với cây lúa. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả phục vụ mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới.
7. Thúc đẩy tập trung ruộng đất, nhân rộng các mô hình thí điểm tích tụ ruộng đất có sự liên kết với doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; kịp thời đề xuất cơ chế mới phù hợp với Luật Đất đai mới; khuyến khích nông dân có đất nhưng không có khả năng sản xuất cho thuê, để các cá nhân, doanh nghiệp sản xuất tập trung, tạo điều kiện áp dụng cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, chế biến. 
8. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng NTM cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng miền trên địa bàn tỉnh trình HĐND tỉnh để có cơ chế hỗ trợ thực hiện; lồng ghép các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn với Chương trình nông thôn mới, nhằm thống nhất cơ chế triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình nông thôn mới, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, bảo đảm không chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Đẩy mạnh phân cấp và chịu trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện Chương trình NTM cho cấp huyện, xã, nhất là trong giao các công trình đặc thù cho người dân, cộng đồng dân cư tự tổ chức thực hiện.
9. Khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng vùng sản xuất tập trung (theo Nghị định 98/2018/NĐ-CP), nhất là đối với một số sản phẩm có giá trị hàng hóa cao có lợi thế, doanh nghiệp đầu tư và theo xu hướng phát triển của thị trường. Tiếp tục triển khai cụ thể các chính sách hỗ trợ có liên quan để thúc đẩy phát triển du lịch nông thôn, chú ý chính sách hỗ trợ, lồng ghép đầu tư, hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng phát triển du lịch, đào tạo nguồn nhân lực sản xuất nông nghiệp kết hợp với làm du lịch.
10. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy các cấp trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu đề ra.
II. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 
1. Kính đề nghị Tỉnh ủy: Xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu độ che phủ rừng năm 2030 là 61% để đảm bảo phù hợp Quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg, ngày 07/01/2024 và tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh. 
2. Kính đề nghị Trung ương

- Xem xét ưu tiên bố trí nguồn lực đảm bảo thực hiện mục tiêu Nghị quyết; bổ sung nguồn lực cho Chương trình MTQG xây dựng NTM khi có nguồn tăng thu, vượt thu; trong đó, cần xem xét cân đối NSTW cho các mục tiêu xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, huyện NTM nâng cao. 

- Phân cấp cho các tỉnh, thành phố được quyền chủ động đối với nguồn vốn các Chương trình MTQG và các chương trình dự án theo hướng giao tổng nguồn vốn để lồng ghép thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM và thực hiện mục tiêu khác của chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS và miền núi. 
- Hiện nay, một số chương trình, kế hoạch, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành đều nêu nguồn từ Chương trình NTM, như: Nghị định số 98/2018/NĐ-CP về liên kết sản xuất, Nghị định số 52/2018/NĐ-CP về ngành nghề nông thôn, Quyết định số 1804/QĐ-TTG hỗ trợ HTX, Quyết định số 801/QĐ-TTg về bảo tồn làng nghề..., đều nêu sử dụng nguồn Chương trình MTQG xây dựng NTM. Tuy nhiên, nguồn lực trực tiếp từ Chương trình MTQG xây dựng NTM chưa đủ để thực hiện nên khó có thể bố trí để thực hiện các cơ chế, chính sách nêu trên. Kính đề nghị Trung ương khi ban hành các cơ chế cần kèm theo nguồn lực để đảm bảo thực hiện.
- Kính đề nghị Trung ương sớm hướng dẫn giải quyết những bất cập, vướng mắc tại Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM theo hướng cho phép người dân ở các xã đặc biệt khó khăn tiếp tục được hưởng các chính sách thêm ít nhất 05 năm kể từ khi xã đó đạt chuẩn NTM để giảm bớt khó khăn cho các xã miền núi.
Trên đây là báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 91-KL/TU của Tỉnh ủy về phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn gắn với  xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
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� Tổ chức 45 cuộc giám sát thực hiện các chương trình, dự án thuộc các chương trình MTQG; tổ chức hơn 368 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với hội viên nông dân; phối hợp tổ chức 25 hội nghị phản biện, góp ý 180 dự thảo các văn bản liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn.


� Quyết định số 2975/QĐ-UBND, ngày 03/11/2022 của UBND tỉnh.


� Trong đó 06 huyện miền núi cao và huyện Hiệp Đức thành lập Văn phòng chung cho 03 Chương trình MTQG, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; các địa phương còn lại thành lập Văn phòng Điều phối nông thôn mới cấp huyện (như giai đoạn 2016 - 2020).


� Gồm: (1) Tỷ lệ sản lượng khai thác xa bờ chiếm trên 60%; (2) Chỉ tiêu thành phần về NTM: Không còn huyện không có xã đạt chuẩn NTM; có thêm từ 03 - 04 huyện đạt chuẩn NTM, nâng tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ NTM lên 08 - 09 đơn vị cấp huyện; (3) Tỷ lệ lao động khu vực nông thôn có bằng cấp, chứng chỉ đạt 35% trở lên; (4) Trên địa bàn nông thôn không còn nhà tạm, nhà dột nát; (5) Tỷ lệ dân số ở nông thôn tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%; 100% xã được phủ sóng 4G, 100% xã có mạng cáp quang, 70% xã đã đạt chuẩn NTM là xã thông minh (theo bộ tiêu chí chuyển đổi số cấp xã).


� Gồm: (1) Tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp, chăn nuôi gia súc, gia cầm theo quy mô trang trại; (2) Tỷ lệ che phủ rừng, diện tích đất rừng trồng sản xuất được cấp giấy chứng chỉ rừng bền vững (FSC); (3) Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn; (4) Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch; (5) Ứng dụng cơ giới hóa.


� Tỷ lệ sản xuất dưới các hình thức liên kết giá trị sản phẩm các loại cây trồng, sản xuất theo các quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (GAP) hoặc tương đương.


�  Dự án Nhà máy chế biến dược liệu Sâm Sâm - Nhà máy sơ chế, chiết xuất Sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu khác, Nhà máy chế biến nông sản và dược liệu Trà My, Trang trại chăn nuôi QCTEK tại thôn Cẩm Long, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh với tổng số tiền hỗ trợ từ ngân sách tỉnh là 12.483 triệu đồng.


� Dự án dự án Nhà máy chế biến nông lâm sản xuất khẩu tại Khu Công nghiệp hậu cần cảng Tam Hiệp.


� Dự án Trang trại chăn nuôi bò thịt cao sản tại Hiệp Đức.


� Nghị quyết số 40/2017/NQ-HĐND, ngày 07/12/2017 Quy định cơ chế khuyến khích Bảo tồn và phát triển Quế Trà My; Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND, ngày 21/4/2022 Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025; Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND, ngày 13/01/2021 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND, ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND, ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND, ngày 13/01/2021 quy định chính sách hỗ trợ phát triền thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025.


� Theo Nghị quyết số 25/2021/NQ-HĐND, ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh (năm 2022 và 2023).


� Ngân sách tỉnh: 2.309.173 triệu đồng, ngân sách trung ương: 4.523,570 tỷ đồng;  trong đó: Thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh: 1.022,044 tỷ đồng; thực hiện 03 Chương trình MTQG: 2.289,697 tỷ đồng�; thực hiện các dự án hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trong danh mục kế hoạch trung hạn 2021 - 2025 là 3.521,003 tỷ đồng�, gồm 62 dự án trong đó có 23 dự án hoàn thành, 170 dự án chuyển tiếp và 23 dự án khởi công mới.


� Giá so sánh 2010.


� Từ 86,85 triệu đồng/ha (năm 2020) đến năm 2023 đạt 97,15 triệu đồng/ha, dự kiến đạt 97,5 triệu đồng/ha.


� Cơ cấu giống lúa tiếp tục chuyển dịch tốt, đa số các địa phương đều tuân theo cơ cấu giống của tỉnh ban hành. Diện tích sản xuất giống trung, ngắn ngày tăng hơn so với giống dài ngày; các huyện đồng bằng, trung du, giống trung, ngắn ngày được cơ cấu nâng cao dần (chiếm 82 - 87%). Các giống trung, ngắn ngày được sản xuất với diện tích lớn như: KD18, HT1, PC6, Thiên ưu 8, BC15, Hà Phát 3. Việc bố trí cùng giống, cùng thời vụ đã thuận lợi trong việc thu hoạch lúa nhanh gọn bằng máy gặt đập liên hợp.


� Năm 2023, diện tích sản xuất giống lúa là 4.111 ha, diện tích sản xuất giống ngô là 60 ha, diện tích sản xuất giống lạc là 20 ha, diện tích sản xuất giống đậu xanh là 170 ha. Vụ Đông Xuân 2022 - 2023: Có 23 Công ty, đơn vị tham gia sản xuất giống với tổng diện tích 3.292,5 ha. Trong đó, diện tích sản xuất giống lúa 3.212,5 ha (giống lúa lai 280,7 ha, lúa thuần 2.931,8 ha); diện tích sản xuất giống ngô 60ha; diện tích sản xuất giống lạc 20 ha. Vụ Hè Thu 2023: Có 13 Công ty, đơn vị tham gia sản xuất lúa thuần với diện tích 898,6 ha và 01 Công ty tham gia sản xuất giống đậu xanh với diện tích 170 ha.


� Các chương trình IPM, ICM, SRI… đã được chuyển giao và áp dụng rộng rãi vào sản xuất với quy mô áp dụng ngày càng lớn (IPM toàn thôn). Trên cây rau đậu thực phẩm, các chương trình sản xuất rau an toàn, rau VietGAP được chuyển giao đến nông dân các địa phương; diện tích sản xuất rau theo tiêu chuẩn chất lượng ngày càng tăng. Hoàn thành nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen, giúp khôi phục và bảo tồn các giống cây lương thực bản địa của tỉnh (các giống lúa rẫy, ngô nếp Hội An).


� Đến nay đã cấp 18 MSVT lĩnh vực trồng trọt cho các cây trồng gồm: lúa, ngô, ớt, chuối, hồ tiêu, rau các loại. Các vùng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, tiêu chuẩn HACCP và cam kết sản xuất an toàn thực phẩm.


� Trong đó: tổ chức 01 lớp tập huấn cho cán bộ nông nghiệp cấp huyện, với 36 người tham gia; 14 lớp tại xã cho 350 người là cán bộ nông nghiệp, Đoàn thể ở xã, thôn, Tổ khuyến nông cộng đồng, Hợp tác xã, Tổ hợp tác và cá nhân tham gia sản xuất tại các vùng có thể hình thành vùng sản xuất tập trung để cấp MSVT


� Duy trì 09 MSVT đối với sản phẩm dưa hấu để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.


� Sầu riêng, Măng cụt, Mít, Bưởi, Cam, Na, Bòn Bon, Chuối, Chanh dây, Dừa, Cau, Dứa, Chanh, Đu đủ, Ổi; cây dược liệu: Chè dây, Khổ qua rừng, Sen lấy hạt, Táo mèo, Bảy lá một hoa, Sâm bố chính; hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây Sâm Ngọc Linh dưới tán rừng theo hướng bền vững


� Đến nay, số lượng cây đầu dòng còn tiếp tục khai thác vật liệu nhân giống gồm: Tiêu Tiên Phước: 09 cây;  Cam giấy Tiên Hà: 04 cây;  Cam sành Bắc Trà My: 07 cây; Quýt đường Bắc Trà My: 09 cây; Bưởi trụ Đại Bình:16 cây;  Cam Tây Giang: 06 cây;  Cam Sảnh Đại Bình: 5 cây;  Cam Hường Đại Bình: 7 cây;  Quýt Đại Bình: 9 cây; Măng cụt: 16 cây; Sâm Ngọc Linh: 174 cây;  Ba kích tím: 43 cây; Bảy lá một hoa: 68 cây


� Đề nghị công nhận lưu hành đặc cách cho 14 giống cây trồng các loại và đã được Cục Trồng trọt cấp Quyết định công nhận lưu hành đặc cách, gồm 10 loại cây ăn quả: Tiêu Tiên Phước, Bòn bon Quảng Nam, Bưởi trụ Đại Bình, Cam Tây Giang, Thanh trà Tiên Phước, Cam giấy Tiên Hà, Măng cụt Tiên Phước, Cam Hường Đại Bình, Sầu riêng Đại Bình, Cam Sành Đại Bình; 02 cây dược liệu: Ba kích tím Quảng Nam và Đảng sâm Quảng Nam; 01 giống lúa Q. Nam 9; 01 giống rau: Rau săn Đại Bình. 


� Theo thống kê từ các địa phương trên địa bàn tỉnh có 02 ha diện tích được chứng nhận hữu cơ (Bòn bon: 02 ha); 167,5 ha diện tích được chứng nhận theo tiêu chuẩn VietGAP (rau: 44,1 ha, lúa: 104,7 ha, cây ăn quả: 18,7 ha) và 60 ha diện tích rau được chứng nhận đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm. 


� Trong đó đàn lợn chiếm 22,97% (78.802 con)/tổng đàn lợn của tỉnh (343.000 con); tổng đàn gia cầm đạt 17,43% (1.569.000 con)/tổng đàn gia cầm của tỉnh (9.579.100.000 con).


� gồm 13 trang trại chăn nuôi quy mô lớn (10 trang trại nuôi lợn, 02 trang trại nuôi gà, 01 trang trại nuôi đà điểu), 142 trang trại chăn nuôi quy mô vừa (14 trang trại nuôi bò, 69 trang trại nuôi lợn, 58 trang trại nuôi gà, 01 trang trại nuôi vịt), 230 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ (34 trang trại nuôi bò, 85 trang trại nuôi lợn, 105 trang trại nuôi gà, 06 trang trại nuôi vịt)


� Huyện Tiên Phước: HTX NN chăn nuôi công nghệ cao (xã Tiên Phong); Câu lạc bộ chăn nuôi Tiên Sơn (xã Tiên Sơn); Câu lạc bộ chăn nuôi Tiên Phong (xã Tiên Phong); Huyện Bắc Trà My: HTX phát triển Nông nghiệp Thịnh Vượng (xã Trà Giang); HTX sản xuất và dịch vụ nông lâm nghiệp Nhân Nghĩa (xã Trà Tân)…


� Một số hình thức liên kết về chăn nuôi gia công cho các doanh nghiệp, có 73 cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại nuôi lợn thịt, gà thịt, vịt thịt (32 lợn; 40 gà; 01 vịt)�. Tổng quy mô khoảng 45.450 con lợn/lứa (chiếm 13,25%/tổng đàn lợn của tỉnh), 870.000 con gia cầm/lứa (chiếm 9,67%/tổng đàn gia cầm của tỉnh). Liên kết từ cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào gắn với tiêu thụ sản phẩm, với chủ chuỗi liên kết là các Hợp tác xã.


� Mô hình chăn nuôi bò thịt với thức ăn toàn bộ từ phụ phẩm nông nghiệp và chế biến tại HTX Chăn nuôi CNC Gò Nổi - xã Điện Quang, TX Điện Bàn với quy mô 270 con bò 3 B đem lại lãi 3 tỷ đồng/năm; Mô hình chăn nuôi gà thịt theo hướng thảo mộc tại HTX Nông nghiệp & KDDV Tiền Phong (xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước) với quy mô 5.000 con/năm, lãi 150 triệu đồng/năm; Mô hình chăn nuôi heo cỏ địa phương hữu cơ đem lại hiệu quả kinh tế cao tại HTX Tâm Đức Phú (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh với quy mô 200 con lợn đã mang lại hiệu quả cao…


� Như: Chuyển đổi mô hình sản xuất từ tôm sú sang nuôi tôm thẻ thâm canh trong ao lót bạt; chuyển đổi đối tượng nuôi từ các ao nuôi không thể nuôi tôm sang nuôi các đối tượng thủy sản nước mặn, lợ có giá trị kinh tế cao như cua, rong, ốc,...; nuôi tôm thẻ chân chân trắng trong ao sử dụng vật liệu màng chống thấm, nuôi thâm canh tôm thẻ chân chân trắng theo qui trình GAP, nuôi thâm canh cá tra, cá điêu hồng, cá rô phi có ứng dụng các chế phẩm sinh học....


� Mô hình nuôi thâm canh, siêu thâm canh tôm thẻ chân trắng trong nhà lưới, ứng dụng nuôi tôm thẻ 4 giai đoạn, ứng dụng công nghệ Biofloc, ứng dụng công nghệ bọt khí Micro-Nano Oxygen; các mô hình nuôi hữu cơ, nuôi sinh thái không sử dụng thuốc, hóa chất, áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận thực hành nuôi trồng thủy sản tốt (GAP) để nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Trong nuôi lồng bè sử dụng các lồng nuôi làm bằng các vật liệu chắc chắn, bền (HDPE, composite) có khả năng chống chịu với môi trường nước, sóng, gió và giúp bảo vệ môi trường… 


� Gồm: Bến cá Tam Phú (Tam Kỳ), bến cá Thanh Hà (Hội An), bến cá Cù Lao Chàm (Hội An);


� Mô hình ứng dụng máy dò ngang trên tàu lưới vây rút chì tại Quảng Nam; Nghiên cứu hỗ trợ chuyển giao nghề lưới rê hỗn hợp khai thác vùng biển khơi tỉnh Quảng Nam; Nghiên cứu xây dựng mô hình chà-rạn nhân tạo nhằm khai thác bền vững và tái tạo nguồn lợi ven bờ tỉnh Quảng Nam; Nghiên cứu ứng dụng đèn LED và SOLAR trên tàu chụp mực 4 tăng gông tỉnh Quảng Nam; Nghiên cứu ứng dụng ra đa hàng hải và tiêu phản xạ góc trên tàu cá xa bờ, góp phần bảo đảm an toàn cho tàu và thuyền viên; Sử dụng hầm bảo quản sản phẩm trên tàu cá bằng vật liệu Polyurethane (PU)…


� Ban hành Kế hoạch số 8384/KH-UBND ngày 13/12/2022 về Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.


� Mô hình du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hoá bản địa và hệ sinh thái tự nhiên tại Làng mộc Kim Bồng, xã Cẩm Kim (Hội An), mô hình phát triển du lịch sinh thái, cộng đồng làng Mường, xã Trà Giang (Bắc Trà My), mô hình phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn làng nghề truyền thống nước mắm Cửa Khe, xã Bình Dương (Thăng Bình); mô hình phát triển du lịch cộng đồng làng sinh thái Trà Nhiêu (Duy Xuyên), mô hình làng văn hóa du lịch Làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước), mô hình du lịch nông thôn gắn với văn hóa Cơ Tu - làng Bhơ Hôồng (Đông Giang), mô hình Làng nghệ thuật cộng đồng Tam Thanh (Tam Kỳ), mô hình du lịch biển gắn với trải nghiệm xã đảo Tam Hải (Núi Thành), mô hình hỗ trợ phát triển du lịch nông thôn hướng đến du lịch bền vững tại Điểm Du lịch dựa vào cộng đồng Cơ Tu (Nam Giang), mô hình du lịch cộng đồng xã Tam Lãnh (Phú Ninh), mô hình Du lịch sinh thái tại Hố Thác (Thăng Bình), mô hình Dự án hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng làng Cẩm Phú - Gò Nổi, xã Điện Phong (Điện Bàn), mô hình Phát triển Du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn văn hóa tại thôn Lao Đu, xã Phước Xuân (Phước Sơn), mô hình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM tại làng Tak Pổ (Nam Trà My)….


� Một số mô hình như:- Mô hình chăn nuôi bò thịt với thức ăn toàn bộ từ phụ phẩm nông nghiệp và chế biến tại HTX Chăn nuôi CNC Gò Nổi - xã Điện Quang, TX Điện Bàn; quy mô 270 con bò 3 B; lãi 3 tỷ đồng/năm; - Mô hình trồng cây ăn quả trên đất lúa chuyển đổi gắn với du lịch (Nhà vườn Hồ Lộc) tại xã Đại Minh - Đại Lộc; - Mô hình nuôi chồn hương ở xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức; - Mô hình canh tác rau hữu cơ Hội An….


� Thực hiện Kế hoạch 739/KH-UBND ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Nam về Truyền thông chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam năm 2023; Ban hành Kế hoạch số 529/KH-SNN&PTNT ngày 10/3/2023 về Chuyển đổi số của Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023.


� Trang trại chăn nuôi Bình Minh, xã Duy Châu, huyện Duy Xuyên; Phương án thí điểm trong sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ cho các sản phẩm Nếp Hương Bầu xã Bình Đào, Thăng Bình; mô hình trồng chăm sóc, tiêu thụ măng cụt Tiên Phước… đã bước đầu mang lại hiệu quả.


� Theo quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.


� Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP); Trung tâm điều hành thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh (IOC); Tổng đài dịch vụ công 1022; Hệ thống thông tin báo cáo LRIS; Ứng dụng smart Quảng Nam; Ứng dụng Egov Quảng Nam; Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành (Qoffice). Cung cấp thông tin hoạt động ngành Nông nghiệp trên Trang thông tin điện tử Sở NN&PTNT; App Smart Quảng Nam. Chỉ đạo tập trung về tham mưu và phối hợp thực hiện công tác chuyển đổi số về cơ sở dữ liệu 04 lĩnh vực (TT&BVTV, CN&TY, Thủy sản quản lý tàu cá, quản lý CLNLTS). Triển khai hoạt động 03 hệ thống cơ sở dữ liệu lâm nghiệp.


� Thăng Bình: HTX thuê đất của dân tích tụ tập trung 115 ha, các DN liên kết với HTX, THT, người dân 667 ha để sản xuất lúa giống, lạc, trồng sen….Đại Lộc: 10 dự án liên kết sản xuất lúa giống, 2 dự án liên kết nuôi bò và 01 dự án liên kết trồng sen; Duy Xuyên: HTX Duy Phước, HTX Duy Tân, HTX Duy Hòa 1,2, HTX NN Lệ Bắc… sản xuất giống lúa, ớt, sen và cây ăn quả, dược liệu… chưa cho thu hoạch (Duy Phú, Duy Thu, Duy Tân, Duy Sơn). Tiên Phước: HTX Nông nghiệp xanh, HTX SX TM DV Qna Farm… sản phẩm chuối sấy, bột chuối, chuối sấy dẻo; HTX  NN Phước Hà ( cam giấy), HTX NN&DKĐV Tiền Phong (chăn nuôi gà thảo mộc, HTX NN kỹ nghệ Quảng Nam ( sản phẩm cây cau, mo cau…); sản phẩm khác, lúa giống, bánh tráng…


� Theo kế hoạch là  3,5%.


� Các Đề án: phát triển nông nghiệp hữu cơ; phát triển cơ giới hóa đồng bộ; chuyển đổi cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang sản xuất cây trồng khác và thủy sản; phát triển chăn nuôi bền vững; phát triển thủy sản bền vững… chưa được triển khai ban hành.


� Quyết định số 72/QĐ-Ttg ngày 17/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.


� Giai đoạn 2021 - 2020 ngân sách tỉnh cân đối vốn đầu tư cho Chương trình NTM là 1.108 tỷ đồng; giai đoạn 2021 - 2025 này vốn đầu tư là 785 tỷ đồng; như vậy, giai đoạn này vốn đầu tư thấp hơn giai đoạn trước 323 tỷ đồng.





